
Cân 

nặng

Chiều 

cao

(Kg) (Cm)

01 Trần Thị Linh An 08/3/2022 x Kinh 30 12 Bt 90 Bt

02 Hoàng Đức An 24/6/2022 Kinh 27 11 Bt 85 Bt

03 Huỳnh Vũ Ngọc Hân 24/5/2022 x Kinh 28 12 Bt 90 Bt

04 Lê Chí Khang 07/6/2022 Kinh 27 11 Bt 85 Bt

05 Nguyễn Tuấn Lộc 09/8/2022 Kinh 25 9,6 Nhẹ cân 82 Thấp còi

06 Mai Lê Thanh Lộc 19/3/2022 x Kinh 30 10,8 Bt 86 Bt

07 Nguyễn Quỳnh An Nhiên 07/5/2022 x Kinh 28 12,5 Bt 88 Bt

08 Nguyễn Ngọc Yến Vy 13/7/2022 x Kinh 26 11,8 Bt 82 Bt

09 Nguyễn Hoàng Đăng 17/3/2022 Kinh 30 11,5 Bt 89 Bt

10 Lại Ngọc Anh 29/9/2022 x Kinh 24 9,5 Bt 80 Bt

11 Nguyễn Trần Hải  Quân 23/01/2022 Kinh 32 10,5 Bt 84 Bt

12 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên 03/8/2022 x Kinh 25 10,6 Bt 83 Bt

13 Phạm Ngọc Bảo Hân 18/11/2022 x Kinh 22 8,5 Nhẹ cân 77 Thấp còi
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